
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH 

 Đêm 03 ngày 04 tháng 12 năm 2025 

 

1. Xu thế thuỷ triều: 

Chịu ảnh hưởng của thuỷ triều trung bình.  

2. Chế độ thuỷ văn ảnh hưởng đến mực nước: 

Mực nước trên sông Hoàng Long, sông Đáy dao động theo xu thế của thủy 

triều trung bình. Mực nước trên sông Đào, sông Ninh Cơ dao động theo xu thế của 

thuỷ triều trung bình kết hợp điều tiết của các hồ chứa phía thượng lưu. 

3. Đặc trưng mực nước: 

- Trên sông Hoàng Long: 

+ Tại trạm Thuỷ văn Bến Đế: Mực nước thấp nhất ở mức 0,05 – 0,25m, xuất 

hiện vào 20h00 – 23h00 ngày 03/12/2025; cao nhất ở mức 0,70 - 0,90m, xuất hiện 

vào khoảng 06h00 - 09h00 ngày 04/12/2025. 

+ Tại trạm Thuỷ văn Gián Khẩu: Mực nước thấp nhất ở mức 0,05 – 0,25m, xuất 

hiện vào 20h00 – 23h00 ngày 03/12/2025; cao nhất ở mức 0,70 - 0,90m, xuất hiện vào 

khoảng 06h00 - 09h00 ngày 04/12/2025. 

- Trên sông Đáy: 

+ Tại trạm Thuỷ văn Phủ Lý: Mực nước cao nhất ở mức 1,00 - 1,20m, xuất 

hiện vào khoảng 07h00 - 10h00 ngày 04/12/2025; thấp nhất ở mức 0,35 – 0,55m, 

xuất hiện vào 16h00 – 19h00 ngày 04/12/2025. 

+ Tại trạm Thuỷ văn Ninh Bình: Mực nước cao nhất ở mức 0,70 - 0,90m, xuất hiện 

vào khoảng 02h00 - 05h00 ngày 04/12/2025; thấp nhất ở mức (-)0,05 – 0,15m, xuất 

hiện vào 19h00 – 22h00 ngày 04/12/2025. 
+ Tại trạm Thuỷ văn Như Tân: Mực nước cao nhất ở mức 0,90 - 1,10m, xuất hiện 

vào khoảng 00h00 - 03h00 ngày 04/12/2025; thấp nhất ở mức (-)0,40 – (-)0,20m, xuất 
hiện vào 18h00 – 21h00 ngày 04/12/2025.  

- Trên sông Đào: 

+ Tại trạm Thuỷ văn Nam Định: Mực nước thấp nhất ở mức 0,40 – 0,60m, xuất 

hiện vào 19h00 – 22h00 ngày 03/12/2025; cao nhất ở mức 1,40 - 1,60m, xuất hiện vào 

khoảng 02h00 - 05h00 ngày 04/12/2025. 
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- Trên sông Ninh Cơ: 

  + Tại trạm Thuỷ văn Trực Phương: Mực nước thấp nhất ở mức 0,35 – 0,55m, 

xuất hiện vào 19h00 – 22h00 ngày 03/12/2025; cao nhất ở mức 1,30 - 1,50m, xuất hiện 

vào khoảng  02h00 - 05h00  ngày 04/12/2025. 
  + Tại trạm Thuỷ văn Phú Lễ: Mực nước cao nhất ở mức 1,25 - 1,45m, xuất hiện 

vào khoảng 00h00 - 03h00 ngày 04/12/2025; thấp nhất ở mức (-)0,50 – (-)0,30m, xuất 
hiện vào 16h00 – 19h00 ngày 04/12/2025.  

4. Đặc trưng độ mặn:  
+ Trên sông Đáy: Độ mặn cao nhất tầng đáy tại trạm Như Tân ở mức 4,0 – 6,0 

phần nghìn. 
+ Trên sông Ninh Cơ: Độ mặn cao nhất tầng đáy tại trạm Phú Lễ ở mức 10,0 – 

12,0 phần nghìn. 
+ Trên sông Hồng: Độ mặn cao nhất tầng đáy tại cống Ngô Đồng ở mức 1,0 – 

3,0 phần nghìn.  
 

Ghi chú: Mực nước là độ cao của mặt nước trong sông tại vị trí đo so với độ cao chuẩn 

quốc gia (mực nước biển trung bình nhiều năm tại trạm Hòn Dấu), đơn vị là m (mét). 

 

 

         Tin phát lúc: 15h30 

         DBV: Trần Thị Thủy 
 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC 

         

  Bùi Thị Bích Thủy 
 

 


